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NĂM HỌC: 2022 - 2023
GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1945 
MỨC 1
Câu 1: Triều đình nhà Nguyễn ký hòa ước cắt ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ cho thực dân Pháp vào năm nào?

a) Năm 1862.
b) Năm 1863.

c) Năm 1865.

d) Năm 1885.
Câu 2:  Thực dân Pháp bắt đầu xâm lược nước ta vào năm nào?

a) 1858
b)1859
c)1862
d) 1872
Câu 3: Trương Định được suy tôn làm:
a) Thủ lĩnh phong trào nghĩa quân ở Gia Định.
b) Đại Đô đốc Long An.

c) Bình Tây Đại nguyên soái.


d) Lãnh binh Long An.
Câu 4: Ai là người không tuân lệnh vua, đứng về phía nhân dân, kiên quyết cùng nhân dân chống giặc xâm lược ?

a) Nguyễn Trường Tộ.
b) Tôn Thất Thuyết.

c) Phan Bội Châu.

d)Trương Định.
Câu 5: Triều đình đã ra lệnh cho Trương Định là:

a) Phải giải tán lực lượng kháng chiến.
b) Tiếp tục ở lại cùng nhân dân chống giặc.
c) Giao lại nghĩa binh cho triều đình.

d) Đi nhận chức ở một vùng đất mới.

Câu 6:  Ai là người được nhân dân tôn làm “Bình Tây Đại Nguyên Soái”?

a) Nguyễn Trung Trực.
b) Trương Định .
c) Phan Tuấn Phát.

d) Phan Bội Châu

Câu 7: Ai là người đã đứng ra chủ trương canh tân đất nước?

a) Phạm Phú Thứ.

b) Nguyễn Trường Tộ.

c) Nguyễn Lộ Trạch.
            d) Nguyễn Thiện Thuật.

Câu 8: Phong trào chống Pháp bùng lên mạnh mẽ kéo dài đến cuối thế kỉ XIX là:

a) Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh       
b) Phong trào Đồng Khởi
c) Phong trào Đông Du    


d) Phong trào Cần Vương             

Câu 9: Phong trào Cần Vương bắt đầu vào năm:
 a) 1838                 b) 1884                c)  1885                d) 1886

Câu 10: Ai là người đại diện cho phái chủ chiến?
a) Tôn thất Thuyết                    b) Đinh Công Tráng
c) Phan Đình Phùng                    d) Nguyễn Thiện Thuật

Câu 11: Người chỉ huy cuộc phản công ở kinh thành Huế là:
a) Hàm Nghi                                      b) Tôn Thất Thuyết       
c) Trương Định                                  d)  Phan Bội Châu

Câu 12: Chiếu Cần Vương có tác dụng gì?                        

a) Kêu gọi nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước.


b) Nhân dân không nên chống lại nước Pháp.

c) Kí hòa ước với Pháp.







d) Nhân dân hãy đầu hàng vô điều kiện.

Câu 13: Cuộc khởi nghĩa Hương Khê (cuối thế kỉ XIX) thuộc phong trào nào?

a) Cần Vương                                 b)  Đông Du

c) Xô viết Nghệ Tĩnh                     d) Phong trào Bến Tre đồng khởi.
Câu 14: Tòa Khâm sứ là nơi để:

a) Quan chức người Pháp làm việc.
b) Quân lính Pháp ăn ở, ngủ nghỉ.
c) Nhân dân ở.



d) Triều đại Nguyễn ở.

Câu 15: Pháp kéo quân từ Bắc kì vào Huế, quân lính Pháp đã đóng quân ở đâu?

a) Tòa Khâm sứ                     b)  Đồn Mang Cá
c)  Quảng Trị                         d)  Kinh Thành Huế

Câu 16:  Phong trào Cần vương là:

a) Giúp vua cứu nước                        b) Xây dựng triều đình
c) Chống giặc ngoại xâm                     d) Tham gia kháng chiến.
Câu 17: Vào đầu thế kỉ XX, ở nước ta có khoảng bao nhiêu công nhân?
a) 1 vạn công nhân                                      b) 5 vạn công nhân

c) 7 vạn công nhân                                      d) 10 vạn công nhân

 Câu 18: Dưới tác động của các ngành kinh tế mới, những giai cấp, tầng lớp nào đã xuất hiện trong xã hội nước ta?

a) Chủ xưởng, trí thức, công nhân,…
 b) Viên chức, nông dân                                       
c)Trí thức, phong kiến


d) Công nhân, nông dân, phong kiến                                      

Câu 19: Nguồn gốc xuất thân của giai cấp công nhân Việt Nam là tầng lớp nào trong các tầng lớp sau:

a) Nông dân mất ruộng đất, nghèo đói.

b) Người buôn bán nhỏ bị phá sản.
c) Viên chức bị sa thải.



d) Thợ thủ công không có việc làm.

Câu 20: Giai cấp, tầng lớp đông đảo nhất trong xã hội Việt Nam là:

a) Nông dân                                 b) Công nhân
c) Viên chức                                  d) Trí thức

Câu 21: Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào?

a) 5/6/1911.         
 b) 6/5/1911.
             c) 5/6/1941.             d) 5/6/1945.
Câu 22:  Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tại:

a)Bến cảng Nhà Rồng  b)Tại Sài Gòn    c)Tại Nghệ An        d)Tại Hà Nội
Câu 23:Thời niên thiếu Bác có tên là:
a) Nguyễn Sinh Cung      b) Nguyễn Ái Quốc  c) Nguyễn Tất Thành d) Hồ Chí Minh
Câu 24: Bác Hồ sinh vào ngày, tháng, năm nào?

a)19-5-1980

b) 19-5-1890

c) 19-5-1989
d) 19-5-1089

Câu 25: Để tăng thêm sức mạnh của cách mạng cần phải làm gì?

a)Tăng cường các cuộc đấu tranh.

b)Tăng cường các cuộc biểu tình.                                 

c)Hợp nhất các tổ chức cộng sản.
 d)Hợp nhất các tổ chức thanh niên.
Câu 26: Bác Hồ triệu tập đại biểu các tổ chức cộng sản ở đâu?

a)Thái Lan
  b)Nhật Bản
    c)Trung Quốc
d)Hồng Công(Trung Quốc)
Câu 27:Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản được tiến hành vào thời gian nào?

a)Đầu xuân 1929
    b) Đầu xuân 1930         
c) Đầu xuân 1931
    d) Đầu xuân 1932   

Câu 28: Cuộc biểu tình ở Nghệ An diễn ra trong thời gian nào?

a) Ngày 12-9-1930
        b)Ngày 02-9-1930     
c) Ngày 12-9-1931

d)Ngày 11-3-1930
Câu 29: Triều đình Huế kí hòa ước công nhận quyền đô hộ của thực dân Pháp trên toàn bộ nước ta vào năm:
a)1883


  b)1884
         c)1885

      d)1886

Câu 30: Ngày kỉ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là:

a) Ngày 3-2                      b) Ngày 30-4              
      c) Ngày 2-9               d) Ngày 18-9            

Câu 31: Ngày nào được chọn làm ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám của nước ta?
a) 19-8-1945
b)19-8-1975
c)19-8-2000
d)30-4-1945
NGÂN HÀNG LỊCH SỬ KHỐI 5

NĂM HỌC: 2020 -  2021

MỨC 2
Câu 1: Ông Nguyễn Trường Tộ đã tha thiết đề nghị vua Tự Đức điều gì ?
a) Đề nghị cho thanh niên Việt Nam sang Nhật du học.
b) Đề nghị không mở rộng quan hệ ngoại giao, không thông thương với người nước ngoài

c) Đề nghị canh tân để đưa đất nước thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu.
d) Đề nghị mọi người được đối xử bình đẳng.
Câu 2: Trước sự uy hiếp của kẻ thù, Tôn Thất Thuyết có quyết định:

 a) Hoãn binh bất động.

b) Nổ súng trước.
 c) Rút lui, chờ thời cơ.

d) Cáo bệnh không đến.

Câu 3: Triều đình nhà Nguyễn đã ký hiệp ước gì với thực dân Pháp?

a) Nhường ba tỉnh miền Đông Nam Kì cho thực dân Pháp.

b) Nhường ba tỉnh miền Tây Nam Bộ cho thực dân Pháp.

c) Nhường sáu tỉnh miền Nam Kỳ cho thực dân Pháp.

d) Công nhận quyền đô hộ của thực dân Pháp

Câu 4:  Trương Định đã làm gì để đáp lại lòng tin yêu của nhân dân?

a) Ở lại cùng nhân dân và nghĩa quân chống giặc.

b) Ở lại cùng nhân dân và nghĩa quân chống lại nhà Nguyễn.

c) Thuyết phục nhân dân bỏ súng đầu hàng.

d) Thuyết phục thực dân Pháp ngừng bắn.

Câu 5: Trước sự uy hiếp của kẻ thù, Tôn Thất Thuyết quyết định nổ súng trước để giành thế chủ động vào thời gian nào?

a)Đêm mồng 4, rạng sáng mồng 5-7-1884     b) Đêm mồng 4, rạng sáng mồng 5-7-1885
c) Đêm mồng 4, rạng sáng mồng 5-7-1886    d) Đêm mồng 4, rạng sáng mồng 5-7-1887

Câu 6: Tôn thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi và đoàn tùy tùng đi đâu?

a) Lên vùng núi Quảng Bình sinh sống.

b) Lên vùng núi Quảng Trị để tiếp tục kháng chiến.

c) Lên vùng núi Thanh Hóa để tiếp tục kháng chiến.

d) Lên vùng núi Hà Tĩnh để tiếp tục kháng chiến.
Câu 7: Vào thế kỉ XX, trong xã hội Việt Nam xuất hiện thêm những giai cấp, tầng lớp mới là:

a) Trí thức, viên chức, nông dân, nhà buôn.

b) Viên chức, tư sản, trí thức, địa chủ.

c) Công nhân, tiểu tư sản, nông dân, nhà buôn.

d) Công nhân, chủ xưởng, nhà buôn, viên chức, trí thức,…

Câu 8: Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác khoáng sản, mở mang đường sá, xây dựng nhà máy, lập các đồn điền,…nhằm mục đích:

a) Nâng cao đời sống cho nhân dân Việt Nam.

b) Làm cho kinh tế Việt Nam phát triển.

c) Để vơ vét tài nguyên nước ta và bóc lột sức lao động của nhân dân ta.

d) Hai bên ( Pháp và Việt Nam) đều có lợi.

Câu 9: Những khó khăn của Nguyễn Tất Thành khi dự định ra nước ngoài?

a) Không có tiền.

b) Không có người đi cùng.

c) Không có tiền, không có người đi cùng.

d) Không có tiền, không có người đi cùng, sợ ốm đau bệnh tật.

Câu 10: Sau phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh, ở nhiều vùng nông thôn Nghệ  - Tĩnh

diễn ra điều gì mới?

a) Lần đầu tiên nhân dân được đi bầu cử.
b) Lần đầu tiên nhân dân có chính quyền của mình.

c) Nước ta được độc lập, tự do.

d) Lần đầu tiên nước ta có chính quyền mới.

Câu 11: Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập để làm gì?

a) Tuyên bố Tổng khởi nghĩa đã thành công trong cả nước.

b) Tuyên bố sự chấm dứt của triều đại phong kiến nhà Nguyễn.

c) Tuyên bố cho nhân dân cả nước và thế giới biết về quyền độc lập, tự do của nước ta.

d) Tuyên bố sự thất bại của thực dân Pháp.
Câu 12: Em hãy nêu ý nghĩa của sự kiện ngày 02-9-1945?

a) Là sự kiện lịch sử trọng đại khẳng định quyền độc lập dân tộc.

b) Sự ra đời của chế độ phong kiến.

c) Chấm dứt sự đô hộ của thực dân Pháp.

d) Là ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

Câu 13: Trong bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác Hồ thay mặt nhân dân khẳng định điều gì?

a) Khẳng định quyền độc lập, tự do thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.

b) Chấm dứt cuộc chiến tranh tại Việt Nam.

c) Thống nhất hai miền Nam Bắc .

d) Toàn thể dân tộc Việt Nam đứng lên chống Pháp.

Câu 14: Ngày 2 – 9 trở thành ngày: 
a) Kỉ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam        b) Kỉ niệm Tổng khởi nghĩa thắng lợi

c) Quốc khánh của dân tộc Việt Nam                    d) Kỉ niệm thống nhất đất nước.
Câu 15 : Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khi nào, ở đâu? 
a) Ngày 2/9/1945, tại Hồng Công

b) Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình-Hà Nội.

c) Ngày 2/9/1945, tại Bến cảng Nhà Rồng.

d) Ngày 12/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình.

Câu 16: Phong trào cách mạng phát triển mạnh nhất trong những năm 1930 – 1931 diễn ra ở những tỉnh nào?

a) Nghệ An, Thanh Hóa.                b) Hà Tĩnh, Ninh Bình.

c) Nghệ An, Hà Tĩnh.                  d) Quảng Bình, Quảng Trị                     
Câu 17: Cảnh “một cổ hai tròng” nói lên điều gì khi Nhật kéo vào xâm lược nước ta cuối năm 1940?

a) Dân ta bị cả Nhật lẫn chính quyền tay sai đô hộ.
b) Dân ta bị cả Pháp lẫn Nhật đô hộ.
c) Dân ta bị cả Nhật lẫn Mĩ đô hộ.

d) Dân ta bị cả Pháp lẫn Mĩ đô hộ.

Câu 18: Nhật đảo chính Pháp vào thời gian nào?

a) Tháng 3 năm 1945
b) Tháng 4 năm 1945
c) Tháng 6 năm 1945
d) Tháng 8 năm 1945

Câu 19: Đảng và Bác Hồ ra lệnh toàn dân khởi nghĩa nhân cơ hội nào?

a) Quân Nhật kéo vào xâm lược nước ta.
b) Nhật đầu hàng đồng minh.

c) Nhật đảo chính Pháp, giành quyền đô hộ nước ta
d) Pháp đầu hàng đồng minh.

Câu 20: Sáng ngày 19/8/1945, quần chúng cách mạng tấn công vào những cơ quan nào của kẻ thù?

a) Phủ Khâm Sai, Trại Bảo an, Sở Mật thám, Sở cảnh sát

b) Sở Mật thám, Sở cảnh sát, Huế 
c) Trại Bảo an, Huế, Sài Gòn

d) Phủ Khâm Sai, Trại Bảo an, Huế
Câu 21: Cuộc tổng khởi nghĩa thành công trong cả nước vào ngày nào?

a) 19/8/1945
b) 23/8/1945
c) 25/8/1945
d) 28/8/1945
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Câu 1: Nêu những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ?

a) Mở rộng quan hệ ngoại giao với nhiều nước, thông thương với thế giới.

b) Thuê người nước ngoài đến giúp nhân dân khai thác các nguồn lợi về biển, rừng, mở trường dạy đóng tàu, đúc súng, sử dụng máy móc,...

c) Thuê người nước ngoài đến giúp nhân dân khai thác các nguồn lợi về biển, rừng, mở trường dạy đóng tàu , đúc súng.

d) Thuê người nước ngoài đến giúp nhân dân khai thác các nguồn lợi về biển, rừng, mở trường dạy đóng tàu, sử dụng mát móc. 

Câu 2: Cuộc khởi nghĩa nào thuộc phong trào khởi nghĩa hưởng ứng Chiếu Cần Vương?

a) Khởi nghĩa Ba Đình( Thanh Hóa), Khởi nghĩa Bãi Sậy( Hưng Yên), Khởi nghĩa Hương Khê ( Hà Tĩnh).                             

b) Khởi nghĩa Bãi Sậy( Hưng Yên), Khởi nghĩa Hương Khê ( Hà Tĩnh), phong thào Cần Vương              

c) Khởi nghĩa Hương Khê ( Hà Tĩnh), Khởi nghĩa Ba Đình( Thanh Hóa), phong trào Cần Vương            

d) Khởi nghĩa Ba Đình( Thanh Hóa), Khởi nghĩa Bãi Sậy( Hưng Yên), phong trào Cần Vương

Câu 3: Vì sao vua Tự Đức không thực hiện đề nghị của Nguyễn Trường Tộ?

a) Vua cho rằng những phương pháp cũ đã đủ để điều khiển quốc gia.

b) Vì vua Tự Đức muốn tự mình quyết định, không muốn ai can thiệp việc triều chính.

c) Những đề nghị của Nguyễn Trường Tộ không thực tế.

d) Những đề nghị đó không phù hợp văn hóa nước ta thời bấy giờ.

Câu 4: Ý nghĩa của phong trào Xô viết – Nghệ Tĩnh?

a) Phong trào Xô viết Nghệ-Tĩnh cho thấy tinh thần dũng cảm của nhân dân ta.
b) Phong trào Xô viết Nghệ – Tĩnh đã khích lệ, cổ vũ tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

c) Phong trào Xô viết Nghệ-Tĩnh cho thấy tinh thần dũng cảm của nhân dân ta, sự thành công bước đầu cho thấy nhân dân ta hoàn toàn có thể làm cách mạng thành công, đã khích lệ, cổ vũ tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

d) Phong trào Xô viết Nghệ-Tĩnh cho thấy tinh thần dũng cảm của nhân dân ta, sự thành

công bước đầu cho thấy nhân dân ta hoàn toàn có thể làm cách mạng thành công.

Câu 5: Em hiểu chính quyền Xô viết là gì?

a) Chính quyền được thành lập của quân đội Sài Gòn và nước Mĩ.

b) Chính quyền được thành lập trong phong trào cách mạng ở nước ta hồi đầu thế kỉ XX.

c) Chính quyền được thành lập trong phong trào cách mạng ở nước Pháp hồi đầu thế kỉ XX.

        d) Chính quyền được thành lập trong phong trào cách mạng ở nước Nga hồi đầu thế kỉ XX.
Câu 6: Hãy chọn các từ ngữ: tinh thần, kêu gọi, danh nghĩa, đứng lên điền vào chỗ chấm cho thích hợp
        Tại căn cứ kháng chiến, Tôn thất Thuyết lấy …….. vua Hàm Nghi, ra Chiếu Cần Vương, ……… nhân dân cả nước .......... giúp vua cứu nước.

(Tại căn cứ kháng chiến, Tôn thất Thuyết lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi, ra Chiếu Cần Vương, kêu gọi  nhân dân cả nước đứng lên giúp vua cứu nước.)

Câu 7: Tên 7 anh hùng được tuyên dương Anh hùng lao động trong đại hội chiến sĩ và cán bộ gương mẩu toàn quốc là: 

a) Cù Chính Lan, La Văn Cầu, Nguyễn Quốc Trị, Nguyễn Thị Chiên, Ngô Gia Khảm, Trần Đại Nghĩa, Hoàng Hanh

a) Cù Chính Lan, La Văn Cầu, Nguyễn Quốc Trị, Nguyễn Thị Chiên, Ngô Gia Khảm, Trần Đại Nghĩa, Phan Đình Giót.

b) Cù Chính Lan, La Văn Cầu, Nguyễn Quốc Trị, Nguyễn Thị Chiên, Bùi Quang Thận, Trần Đại Nghĩa, Hoàng Hanh

c) Cù Chính Lan, La Văn Cầu, Nguyễn Quốc Trị, Vũ Đăng Toàn, Ngô Gia Khảm, Trần Đại Nghĩa, Hoàng Hanh

d) Cù Chính Lan, La Văn Cầu, Nguyễn Quốc Trị, Nguyễn Thị Chiên, Nguyễn Viết Sinh, Trần Đại Nghĩa, Hoàng Hanh

Câu 8: Ý nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945?

a) Truyền thống yêu nước, đấu tranh bất khuất của dân tộc.

b) Sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

c) Lực lượng đồng minh đánh bại phát xít Nhật tạo thời cơ thuận lợi cho cách mạng Việt Nam.

d) Có thủ đô Hà Nội là hậu phương vững chắc.
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Câu 1: Em hãy nêu diễn biến của buổi lễ tuyên bố độc lập?
+ Buổi lễ bắt đầu vào đúng 14 giờ.

+ Bác Hồ và các vị trong Chính phủ lâm thời bước lên lễ đài chào nhân dân.
+  Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập.
+ Các thành viên trong Chính phủ lâm thời ra mắt và tuyên thệ trước đồng bào quốc dân.
+ Buổi lễ kết thúc nhưng giọng nói Bác Hồ và những lời khẳng định trong bản Tuyên ngôn Độc lập vẫn còn vọng mãi trong mỗi người dân Việt Nam.
Câu 2: Em hãy cho biết tình cảm của nhân dân đối với Trương Định.

Tình cảm của nhân dân đối với Trương Định: Truyền thư đi khắp nơi để suy tôn ông làm chủ soái, dân chúng và nghĩa quân làm lễ, tôn Trương Định làm “ Bình Tây Đại nguyên soái”.

Câu 3: Trong những năm 1930 - 1931, ở nhiều vùng nông thôn Nghệ – Tĩnh diễn ra điều gì mới?

     Lần đầu tiên, nhân dân có chính quyền của mình. Những phong tục lạc hậu như mê tín dị đoan bị bãi bỏ, tệ cờ bạc, … cũng bị đả phá. Chính quyền cách mạng đã tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho nông dân, xoá bỏ các thứ thuế vô lí. Ai cũng thấy mình thoát được khỏi ách nô lệ, trở thành người chủ thôn xóm.

Câu 4: Tại sao ngày 19 – 8 được chọn làm ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nước ta?

       Ngày 19-8 được chọn làm ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám ở nước ta vì đó là ngày cuộc khởi nghĩa giành chính quyền toàn thắng ở Hà Nội, thủ đô nước ta, tạo nên sự cổ vũ to lớn cho phong trào đấu tranh của nhân dân cả nước. 
Câu 5: Vua quan nhà Nguyễn có ý kiến như thế nào đối với những đề nghị của Nguyễn Trường Tộ?

             Trước những đề nghị canh tân của Nguyễn Trường Tộ, các quan trong triều có nhiều  ý kiến trái ngược nhau. Vua Tự Đức cho rằng không  cần nghe theo Nguyễn Trường Tộ, bởi: những phương pháp cũ đã đủ để điều khiển quốc gia rồi. Cuối cùng, những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ không được thực hiện.

Câu 6: Những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ là gì?

              Ông đề nghị mở rộng quan hệ ngoại giao với nhiều nước, thông thương với thế giới, thuê người nước ngoài đến giúp nhân dân ta khai thác các nguồn lợi về biển, rừng, đất đai, khoáng sản; mở các trường dạy đóng tàu, đúc súng, sử dụng máy móc…

Câu 7: Để chuẩn bị cho kháng chiến lâu dài, Tôn Thất Thuyết đã làm gì?

             Để chuẩn bị cho kháng chiến lâu dài, Tôn Thất Thuyết cho lập các căn cứ ở vùng núi từ Quảng Trị đến Thanh Hóa. Ông còn lập các đội nghĩa binh ngày đêm luyện tập, sẵn sàng đánh Pháp.

Câu 8: Em hãy tả quang cảnh ngày 2-9-1945?
- Hà Nội tưng bừng cờ hoa (thủ đô hoa vàng nắng Ba Đình).

- Đồng bào Hà Nội không kể già, trẻ, gái, trai, mọi người đều xuống đường hướng về Ba Đình chờ buổi lễ 

- Đội danh dự đứng nghiêm trang quanh lễ đài mới dựng.

Câu 9: Sau khi cuộc phản công ở kinh thành Huế thất bại Tôn Thất Thuyết để làm gì?

Sau khi cuộc phản công ở kinh thành Huế thất bại Tôn Thất Thuyết quyết định đưa vua Hàm Nghi và đoàn tùy tùng lên vùng núi Quảng Trị tại căn cứ Quảng Trị để tiếp tục kháng chiến. Tôn Thất Thuyết lấy danh nghĩa của vua Hàm Nghi thảo chiếu “Cần Vương” kêu gọi nhân dân cả nước đứng lên giúp vua đánh giặc.                

Câu 10: Nêu một số nội dung chính của bản Tuyên ngôn Độc lập?
    Bản Tuyên ngôn Độc lập mà Bác Hồ đọc ngày 2-9-1945 đã khẳng định quyền độc lập,tự do thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, đồng thời cũng khẳng định dân tộc Việt Nam sẽ quyết tâm giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.                    
Câu 11:  Từ cuối thế kỉ XIX, ở Việt Nam đã xuất hiện những ngành kinh tế mới nào?

Những ngành kinh tế mới: 

- Khai thác khoáng sản. 

- Các nhà máy điện, nước, xi măng, dệt,... được xây dựng.

- Lập đồn điền trồng cao su, chè, cà phê,…;

- Hệ thống giao thông vận tải được xây dựng.

Câu 12: Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX đã có những thay đổi như thế nào?

          Sự xuất hiện của các ngành kinh tế mới đã làm cho xã hội Việt Nam có nhiều thay đổi: Bộ máy cai trị thuộc địa hình thành, thành thị phát triển, buôn bán mở mang. Bên cạnh các giai cấp cũ vẫn còn tồn tại trong xã hội đã hình thành các giai cấp, tầng lớp mới như công nhân, chủ xưởng , nhà buôn , viên chức, trí thức …

Câu 13: Hãy trình bày kết quả của hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam.

             Sau những ngày làm việc khẩn trương, trong hoàn cảnh bí mật, hội nghị đã nhất trí hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng cộng sản duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, đề ra đường lối cách mạng nước ta.
Câu 14: Em hãy nêu những băn khoăn, suy nghĩ của Trương Định khi nhận được lệnh vua.

            Nhận được lệnh vua, Trương Định băn khoăn suy nghĩ rất nhiều: làm quan thì phải tuân lệnh vua, nếu không sẽ phải chịu tội phản nghịch; nhưng dân chúng và nghĩa quân không muốn giải tán lực lượng, một lòng một dạ tiếp tục kháng chiến. Giữa lệnh vua và ý dân, Trương Định chưa biết làm thế nào cho phải.

Câu 15: Trước mối họa xâm lăng, Nguyễn Trường Tộ không cầm vũ khí đứng lên chống Pháp, tại sao người đời sau vẫn kính trọng ông?

               Tuy không cầm vũ khí đứng lên chống Pháp nhưng thông qua những đề nghị canh tân đất nước cũng thấy ông là một người có lòng yêu nước thiết tha, mong muốn dân giàu, nước mạnh, tự lực, tự cường để chống lại giặc ngoại xâm.
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Câu 1: Nối thời gian ở cột A với sự kiện ở cột B cho thích hợp:

Cột A 
Cột B


Câu 2: Điền tiếp thời gian và sự kiện vào các ô trống trong bảng:

	
	Thời gian
	Sự kiện

	a)
	12/9/1930
	........................................................................................

	b)
	...............................
	Cuộc phản công ở kinh thành Huế.

	c)
	19/12/1946
	.......................................................................................

	d)
	...............................
	Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.


Đáp án:

a) Xô viết Nghệ-Tĩnh                         b) 5/7/1885

c) Toàn quốc kháng chiến                 d) 5/6/1911

Câu 3: Hãy điền vào cột bên phải (tên người lãnh đạo) sao cho phù hợp với (tên cuộc khởi nghĩa) ở cột bên trái:
	Tên cuộc khởi nghĩa
	Người lãnh đạo

	    Bãi Sậy ( Hưng Yên)
	......................................................................................

	    Ba Đình ( Thanh Hóa)
	.....................................................................................

	    Hương Khê ( Hà Tĩnh)
	......................................................................................


Đáp án:Nguyễn Thiện Thuật;  Phạm Bành-Đinh Công Tráng;  Phan Đình Phùng
Câu 4: Hãy sắp xếp các sự kiện dưới đây cho phù hợp với diễn biến của sự kiện lịch sử bằng cách điền các chữ cái vào ô trống.

a) Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi và đoàn tùy tùng lên vùng rừng núi Quảng Trị để tiếp tục kháng chiến.

b) Tôn Thất Thuyết quyết định nổ súng trước để giành thế chủ động.

c) Giặc Pháp giả vờ mời Tôn Thất Thuyết đến họp để bắt ông.

d) Quân Pháp bối rối ra sức cố thủ, đến gần sáng thì đánh trả lại, rồi tiến vào kinh thành Huế.

	c
	
	b
	
	d
	
	a


Câu 5: Sau khi kí hiệp ước công nhận quyền đô hộ của Pháp trên toàn bộ đất nước ta, tình hình nội bộ quan lại nhà Nguyễn đã có sự phân chia:

- Phái chủ hòa : ..................................................................................................................... 

............................................................................................................................

- Phái chủ chiến : ..................................................................................................................

............................................................................................................................

Đáp án:

- Phái chủ hòa : Chủ trương thương thuyết với Pháp.

- Phái chủ chiến : Chủ trương cùng nhân dân tiếp tục chiến đấu chống Pháp, giành lại độc lập dân tộc.

Câu 6: Vì sao bến cảng Nhà Rồng được công nhận là Di tích lịch sử? 
a) Vì đây là nơi khởi đầu, gắn liền với con đường giải phóng dân tộc mà Bác đã đi.

b) Vì nơi đây ghi dấu chân Bác.

c) Vì nơi đây Bác Hồ sinh sống và làm việc với thời gian dài.

d) Vì nơi đây Bác Hồ đã lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến giành được thắng lợi.

Câu 7: Vì sao cần phải sớm hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng cộng sản duy nhất?

a) Để tăng thêm sức mạnh của cách mạng.                                 

b) Để có thêm nhiều tổ chức hoạt động.                                 

c) Để mở rộng hoạt động.                    

d) Để tăng kinh tế cho cách mạng.
Câu 10: Điền nội dung thích hợp vào chỗ chấm

Ngày 18 – 8 – 1945, cả ……… xuất hiện …………, tràn ngập khí thế cách mạng. Sáng……., hàng chục vạn nhân dân nội thành, ngoại thành và các tỉnh lân cận xuống đường…….. Họ mang trong tay những vũ khí thô sơ như,………. tiến về quảng trường………….

Đáp án

Ngày 18 – 8 – 1945, cả Hà Nội xuất hiện cờ đỏ sao vàng, tràn ngập khí thế cách mạng. Sáng 19 – 8 – 1945, hàng chục vạn nhân dân nội thành, ngoại thành và các tỉnh lân cận xuống đường biểu dương lực lượng. Họ mang trong tay những vũ khí thô sơ như giáo, mác, mã tấu,… tiến về quảng trường Nhà hát lớn thành phố.

Câu 8: Điền các cụm từ : tinh thần, sự thật, tính mạng, có quyền  thích hợp vào chỗ chấm để hoàn thành đoạn văn khẳng định quyền độc lập, tự do chính đáng của dân tộc và quyết tâm bảo vệ quyền tự do, độc lập:

     Nước Việt Nam ……..hưởng tự do và độc lập và …….. đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả ………và lực lượng, …….. và của cải để  giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.

Đáp án

Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để  giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.

Câu 9: Hãy điền thời gian vào cột bên phải cho phù hợp với các sự kiện tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam.

	Thời gian
	Sự kiện lịch sử

	
	Thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta.

	
	Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

	
	Cách mạng tháng Tám thành công.

	
	Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.


	Thời gian
	Sự kiện lịch sử

	Ngày 01 – 9 -1858
	Thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta.

	Ngày 3 – 02 -1930
	Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

	Ngày 19 – 8 – 1945
	Cách mạng tháng Tám thành công.

	Ngày 02 – 9-1945
	Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.


Câu 10: Hãy điền vào bảng dưới đây tên nhân vật lịch sử cho phù hợp với hoạt động yêu nước của nhân vật đó.

	Nhân vật lịch sử
	Hoạt động yêu nước

	
	Lãnh đạo nhân dân Nam Kì khởi nghĩa vũ trang chống Pháp.

	
	Chủ trương canh tân để làm cho dân giàu, nước mạnh

	
	Chủ trương dựa vào Nhật Bản để đánh đuổi giặc Pháp.  

	
	Ra nước ngoài tìm con đường cứu nước mới.


	Nhân vật lịch sử
	Hoạt động yêu nước

	Trương Định
	Lãnh đạo nhân dân Nam Kì khởi nghĩa vũ trang chống Pháp.

	Nguyễn Trường Tộ
	Chủ trương canh tân để làm cho dân giàu, nước mạnh

	Phan Bội Châu
	Chủ trương dựa vào Nhật Bản để đánh đuổi giặc Pháp.  

	Nguyễn Tất Thành
	Ra nước ngoài tìm con đường cứu nước mới.


Câu 11 : Điền nội dung thích hợp vào chỗ chấm.
   Chiến dịch Biên giới thu-đông 1950 ta....................................................... Chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947 địch .............................................................................................

   Chiến thắng Biên giới thu-đông 1950 cho thấy quân đội ta đã......................................., ta có thể chủ động ..............................................................................................................

(chủ động mở và tấn công địch;  tấn công, ta đánh lại và giành chiến thắng;  lớn mạnh và trưởng thành rất nhanh so với ngày đầu kháng chiến ; mở chiến dịch và đánh thắng địch)

Câu 12: Chọn các từ cho sẵn điền vào chỗ chấm sao cho phù hợp: tới trường, khôn khéo, nhân nhượng, Hồ Chí Minh, cứu đói, bỏ hoang.

Để cứu đói, Chủ tịch ...............kêu gọi cả nước lập “hũ gạo.............”, thực hiện khẩu hiệu “Không để một tấc.................”. Trường học được mở thêm, trẻ em nghèo được cắp sách ........................ Bằng biện pháp ngoại giao..............., ta đã đẩy được quân tưởng về nước, ......................với quân Pháp. 

      Đáp án:

Để cứu đói, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi cả nước lập “hũ gạo cứu đói”, thực hiện khẩu hiệu “Không để một tấc bỏ hoang”. Trường học được mở thêm, trẻ em nghèo được cắp sách tới trường. Bằng biện pháp ngoại giao khôn khéo, ta đã đẩy được quân Tưởng về nước, nhân nhượng với quân Pháp. 

19/8/1945





23/8/1945





Khởi nghĩa giành chính quyền ở Sài Gòn toàn thắng.





Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội toàn thắng.





Khởi nghĩa giành chính quyền ở Huế toàn thắng.





Khởi nghĩa giành chính quyền toàn thắng trong cả nước.





25/8/1945





28/8/1945








